MÔN HÓA HỌC

NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HÓA HỌC

1. Về thực hiện nội dung dạy học

- Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết, nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn bộ các phần của SGK. Để đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý hướng dẫn học sinh tự học theo SGK.

-  Đơn vị khối lượng nguyên tử ngoài đvC như SGK đã ghi, có thể giới thiệu thêm đơn vị u (đvC còn được gọi là u).

- Hình thức bài soạn không quy định cứng nhắc (tùy theo khả năng của giáo viên và trình độ của học sinh). Nội dung bài soạn phải nêu rõ các bước tiến hành của giáo viên và các hoạt động của học sinh. Kiến thức trong bài soạn và khi lên lớp phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và SGK. 

Ở cấp THPT có thể chuẩn bị một bài soạn cho cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao (trong đó đóng khung đậm phần thực hiện ở chương trình nâng cao).

- Khi tiến hành bài lên lớp theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, nhất thiết phải dựa vào các hoạt động, hệ thống câu hỏi (đặc biệt, cần có các hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển phần sao cho tạo được hứng thú học tập cho học sinh), tránh chép nội dung của SGK lên bảng.

- Môn Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, các bài lên lớp luôn gắn liền với các thí nghiệm (dùng các thí nghiệm hoá học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) và luôn liên hệ với các sự vật, hiện tượng thực tế xảy ra xung quanh ta.

- Tận dụng tối đa các thiết bị thí nghiệm và các phương tiện hỗ trợ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong bài lên lớp (máy vi tính, phần mềm, dữ liệu mô phỏng, thí nghiệm ảo, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan…). 

2. Về thực hành, thí nghiệm

- Cần khắc phục khó khăn để tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong các bài học.

- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học, tuỳ điều kiện cơ sở vật chất mà Hiệu trưởng cho phép giáo viên tiến hành lựa theo lịch sắp xếp, miễn là đảm bảo đủ số tiết và nội dung.

- Nên tận dụng tối đa Phòng học bộ môn hóa học và tiến hành các thí nghiệm thực hành theo phướng hướng đổi mới phương pháp dạy học thực hành.

3. Về kiểm tra, đánh giá

- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực hành như trong khung phân phối chương trình. Điểm kiểm tra thực hành (hệ số 1), giáo viên căn cứ vào tường trình thí nghiệm một bài thực hành (được thống nhất trước trong toàn tỉnh) theo hướng dẫn, rồi thu và chấm lấy điểm thực hành.

- Bài kiểm tra 45 phút nên thực hiện ở cả hai hình thức: trắc nghiệm khách quan và tự luận (tỉ lệ nội dung kiến thức và điểm phần trắc nghiệm khách quan tối đa là 50%). Bài kiểm tra cuối học kì nên tiến hành dưới hình thức 100% tự luận. Trong quá trình dạy học giáo viên cần phải luyện tập cho học sinh thích ứng với cấu trúc đề thi và hình thức thi TNPT mà Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
LỚP 10 

CẢ NĂM: 37 TUẦN (70 tiết)

 HỌC KỲ I:   19 TUẦN (36 tiết)
HỌC KỲ II: 18 TUẦN (34 tiết)
	HỌC KỲ I

	Tiết 1, 2
	Ôn tập đầu năm 

	CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ  

	Tiết 3
	Thành phần nguyên tử

	Tiết 4, 5
	Hạt nhân nguyên tử- Nguyên tố hoá học- Đồng vị

	Tiết 6
	Luyện tập: Thành phần nguyên tử

	Tiết 7, 8
	Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

	Tiết 9
	Cấu hình electron của nguyên tử

	Tiết 10, 11
	Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron và cấu hình electron của nguyên tử

	Tiết 12
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- 

ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

	Tiết 13, 14
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	Tiết 15
	Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học

	Tiết 16, 17
	Sự biến đổi tuần hoàn tính chất  của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn

	Tiết 18
	Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	Tiết 19, 20
	Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron  của nguyên tử và tính chất  của các nguyên tố hoá học

	Tiết 21
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC  

	Tiết 22
	Liên kết ion- Tinh thể ion (không dạy mục III)
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	CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HOÁ- KHỬ  

	Tiết 29, 30
	Phản ứng oxi hoá - khử.

	Tiết 31
	Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

	Tiết 32, 33
	Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

	Tiết 34
	Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hoá - khử

	Tiết 35
	Ôn tập học kỳ I

	Tiết 36
	Kiểm tra học kỳ I

	HỌC KỲ II

	CHƯƠNG V:  NHÓM HALOGEN  

	Tiết 37
	Khái quát về nhóm halogen

	Tiết 38
	Clo

	Tiết 39, 40
	Hiđro clorua. Axit clohiđric và muối clorua. Luyện tập

	Tiết 41
	Sơ lược về hợp chất có oxi của clo (Không dạy các PTHH: NaClO + CO2 + H2O và  CaOCl2 + CO2 + H2O)

	Tiết 42
	Bài thực hành số 2: Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo

	Tiết 43, 44
	Flo- Brom - Iot (Không dạy Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất). (Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm về Ứng dụng.)

	Tiết 45, 46
	Luyện tập: Nhóm halogen

	Tiết 47
	Bài thực hành số 3: Tính chất hoá học của brom và iot

	Tiết 48
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG VI:  OXI - LƯU HUỲNH  

	Tiết 49, 50
	Oxi- Ozon. 

	Tiết 51
	Lưu huỳnh (Không dạy Mục II.2. Ảnh hưởng của …)

	Tiết 52
	Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh (Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2: Sự biến đổi…)

	Tiết 53, 54
	Hiđro sunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit

	Tiết 55, 56
	Axit sunfuric. Muối sunfat

	Tiết 57, 58
	Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

	Tiết 59
	Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 1 + 3)

	Tiết 60
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG VII:  TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

	Tiết 61, 62
	Tốc độ phản ứng hoá học

	Tiết 63
	Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hoá học

	Tiết 64, 65
	Cân bằng hoá học

	Tiết 66, 67
	Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

	Tiết 68, 69
	Ôn tập học kỳ II

	Tiết 70
	Kiểm tra học kỳ II


LỚP 11
CẢ NĂM: 37 TUẦN (70 tiết)

HỌC KỲ I: 19 TUẦN (36 tiết)
  HỌC KỲ II: 18 TUẦN (34 tiết)
	HỌC KỲ I

	Tiết 1, 2
	Ôn tập đầu năm

	CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI  

	Tiết 3
	Sự điện li

	Tiết 4,5
	Axit, bazơ và muối

	Tiết 6
	Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

	Tiết 7
	Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

	Tiết 8
	Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

	Tiết 9
	Bài  thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

	Tiết 10
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG II: NITƠ- PHOT PHO 

	Tiết 11
	Nitơ (Không dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm Mục VI.2. Trong phòng thí nghiệm)

	Tiết 12, 13
	Amoniac và muối amoni (Không dạy Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo…; Không dạy Mục III.2.b. Tác dụng với clo thay bằng PTHH: 4NH3 + 5O2 ( (dòng 1( trang 41))

	Tiết 14, 15
	Axit nitric và muối nitrat (Không dạy Mục B.1.3. Nhận biết) (Không dạy Mục C. Chu trình…, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

	Tiết 16
	Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của chúng (Không dạy Phản ứng nhận biết Phần muối nitrat) (Bài tập 3: Bỏ PTHH (1) và (2))

	Tiết 17
	Photpho (Không dạy Mục II. Tính chất vật lí phần cấu trúc của 2 loại P và các hình 2.10 + 2.11)

	Tiết 18
	Axit photphoric và muối photphat (Không dạy Mục IV.1. Trong phòng TN, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

	Tiết 19, 20
	Phân bón hoá học. Luyện tập: Photpho và hợp chất

	Tiết 21
	Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 3.b)

	Tiết 22
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG III: CACBON - SILIC 

	Tiết 23
	Cacbon (Không dạy Mục II.3. Fuleren; Mục VI. Điều chế, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

	Tiết 24
	Hợp chất của cacbon

	Tiết 25
	Silic và hợp chất của silic

	Tiết 26,27
	Công nghệ Silicat. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng (Không dạy cả bài“Công nghiệp Silicat”, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập).

	CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 

	Tiết 28
	Mở đầu về hoá học hữu cơ

	Tiết 29, 30
	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

	Tiết 31
	Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

	Tiết 32
	Phản ứng hữu cơ (Không dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập)

	Tiết 33
	Luyện tâp chương (Không yêu cầu học sinh làm Bài tập 7 + 8)

	Tiết 34, 35
	Ôn tập học kỳ I

	Tiết 36
	Kiểm tra học kỳ I

	HỌC KỲ II

	CHƯƠNG V: HIĐROCACBON NO 

	Tiết 37, 38
	Ankan

	Tiết 39, 40
	Xicloankan. Luyện tập: Ankan và xicloankan (Không dạy cả bài “Xicloankan”, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập).

	Tiết 41
	Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan (Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2: Điều chế và thử…)

	CHƯƠNG VI: HIĐROCACBON KHÔNG NO 

	Tiết 42, 43
	Anken

	Tiết 44
	Ankađien

	Tiết 45
	Luyện tập: Anken và ankađien

	Tiết 46
	Ankin

	Tiết 47
	Luyện tập: Ankin

	Tiết 48
	Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của anken, axetilen

	Tiết 49
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG VII: HIĐROCACBON THƠM. NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. 

HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON 

	Tiết 50, 51
	Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Không dạy Mục B.II. Naphtalen)

	Tiết 52, 53
	Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm (Không dạy cả bài “Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên”, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập)

	Tiết 54
	Hệ thống hoá về hiđrocacbon 

	CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN- ANCOL - PHENOL 

	Tiết 55
	Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon (Không dạy cả bài, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.)

	Tiết 56, 57
	Ancol (Không dạy Mục V.1.b. tổng hợp Glixerol, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

	Tiết 58
	Phenol (Không dạy Mục I.2. Phân loại…; Mục II.4. Điều chế…, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm Mục I.2. Phân loại...)

	Tiết 59
	Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

	Tiết 60
	Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

	Tiết 61
	Kiểm tra viết

	CHƯƠNG IX: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC 

	Tiết 62, 63
	Anđehit – Xeton (Không dạy Mục III.2: phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2; Không dạy cả mục B: Xeton; Bài tập 6 Bỏ phần (e); Không yêu cầu học sinh làm Bài tập 9)

	Tiết 64
	Luyện tập: Anđehit- Xeton (Không dạy định nghĩa Xeton; Không dạy Mục 2.b. Xeton có tính oxi hóa; Bài tập 1: Bỏ phần (g))

	Tiết 65, 66
	Axit cacboxylic

	Tiết 67
	Luyện tập: Axit cacboxylic

	Tiết 68
	Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

	Tiết 69
	Ôn tập học kỳ II

	Tiết 70
	Kiểm tra học kỳ II


LỚP 12 
CẢ NĂM: 37 TUẦN (70 tiết)

HỌC KỲ I: 19 TUẦN (36 tiết)
 HỌC KỲ II: 18 TUẦN (34 tiết)
	HỌC KỲ I

	Tiết 1
	Ôn tập đầu năm

	CHƯƠNG I: ESTE- LIPIT  

	Tiết 2
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